
I

1
03/PA-UBND - 
24/10/2025

Phương án về bố trí, điều động, sắp xếp và tăng cường cán bộ, công chức, viên chức về công 
tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh

2
2403/QĐ-UBND - 
03/6/2026

Quyết định về việc quy định số lượng cấp phó các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 
dân tỉnh Gia Lai

3 38/KH-UBND - 17/8/2025 Kế hoạch về tăng cường công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường

4
152/KH-UBND - 
16/5/2026

Kế hoạch về tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức ở xã, phường đáp ứng yêu cầu 
vận hành chính quyền địa phương 02 cấp giai đoạn 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

5
148/KH-UBND - 
17/4/2026

Kế hoạch h về tiếp tục thực hiện Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị 
về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

6
259/KH-UBND - 
25/6/2026

Kế hoạch về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã

7
737/UBND-NC - 
21/7/2025

Công văn về việc hướng dẫn tạm thời một số nội dung về quản lý công chức, viên chức

8
7560/UBND-NC - 
5/12/2025

Công văn về việc triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể lãnh đạo và cán bộ, 
công chức, viên chức năm 2025

9
2226/UBND-NC - 
27/02/2026

Công văn về việc giao triển khai, tổng hợp hồ sơ đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ 
lãnh đạo, quản lý

10
3120/UBND-NC - 
18/03/2026 

Công văn về thực hiện tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thuộc phạm vi quản lý của của 
UBND tỉnh

II

1
71/KH-UBND - 
13/02/2026

V/v triển khai xây dựng và phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức 
hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

2
759/QĐ-UBND - 
25/02/2026

V/v ủy quyền việc phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu 
viên chức theo chức danh nghề nghiệp đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công 
lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo 
đảm chi thường xuyên

3 1270/HD-SNV - 04/3/2026
V/v xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm đối với các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự 
nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh

4
254/KH-UBND - 
23/06/2026

Về việc triển khai sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan hành chính và sắp xếp các 
đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Gia Lai

5
2399/QĐ-UBND - 
03/06/2026

Về khung số lượng, tên gọi, chức năng phòng chuyên môn và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân 
các xã, phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai

6
5881/UBND-NC - 
11/05/2026

V/v tiếp tục rà soát, thực hiện nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 
105/NQ-CP

7
564/UBND-NC - 14/01/2026

V/v hướng dẫn tạm thời việc bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, điều động viên chức quản lý tại các Trạm Y tế 
xã, phường

8
8424/UBND-NC - 
23/12/2025 V/v tạo lập dữ liệu trên phần mềm thử nghiệm CSDL về tổ chức, bộ máy

9
7690/UBND-NC - 
08/12/2025 V/v hướng dẫn trình tự, thủ tục sắp xếp, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

10
7441/UBND-NC - 
03/12/2025 V/v giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc ở cấp xã khi vận hành chính quyền địa phương 02 cấp

11
05/PA-UBND - 03/12/2025

Sắp xếp, tinh gọn đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 
tỉnh

12
02/PA-UBND - 27/09/2025

Sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm 
vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh

13
5002/UBND-NC - 
15/10/2025 V/v sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập

14
897/UBND-NC - 24/07/2025

V/v thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã

PHỤ LỤC 1

Về công tác cán bộ

Về tổ chức bộ máy, biên chế

STT

Các văn bản cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương khóa XIII, XIV về công tác 
tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm và công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp

(Từ ngày 01/7/2025 đến 30/6/2026)

Số ký hiệu văn bản Trích yếu văn bản

Số: 171/BC-UBND 
Thời gian ký: 2026-07-07T17:17:23+07:00



Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận chính trị

1 Nguyễn Thị Châu 02/03/1980 Nữ Thạc sĩ Luật Kinh tế Cao cấp Phường An 
Bình

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

2 Đặng Quốc Hoài Huy 07/10/1980 Nam Thạc sĩ Luật Kinh tế Cao cấp Phường An 
Khê

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

3 Nguyễn Đình Chương 21/02/1972 Nam Thạc sĩ Luật Kinh tế Cao cấp Phường An 
Nhơn

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

4 Nguyễn Anh Dũng 30/06/1979 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
Kinh tế Cao cấp Phường An 

Nhơn Bắc
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

5 Mai Xuân Tiến 11/01/1980 Nam Thạc sĩ Triết học Cao cấp Phường An 
Nhơn Đông

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

6 Lê Hoài An 26/10/1980 Nam
Thạc sĩ Chính trị 
học Cao cấp Phường An 

Nhơn Nam
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

7 Nguyễn Xuân Hà 21/10/1971 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
giáo dục Cao cấp Phường An 

Nhơn Nam
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

8 Đặng Quang Khanh 01/03/1981 Nam
Thạc sĩ Kinh tế phát 
triển Cao cấp Phường Ayun 

Pa
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

9 Lê Quốc Cường 25/04/1978 Nam
Thạc sĩ Luật Dân sự 
và tố tụng dân sự Cao cấp Phường Bình 

Định
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

10 Trương Nam Phong 02/09/1985 Nam
Thạc sĩ Kinh tế phát 
triển Cao cấp Phường Bồng 

Sơn
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

11 Nguyễn Tuấn Quang 30/09/1978 Nam
Thạc sĩ Xây dựng 
công trình

Cao cấp Phường Diên 
Hồng

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

12 Đặng Đức Toàn 20/09/1979 Nam
Đại học Tài chính - 
Tín dụng-Tiền tệ Cao cấp Phường Hoài 

Nhơn
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

13 Nguyễn Văn Hoá 03/01/1971 Nam Thạc sĩ Thú y Cao cấp Phường Hoài 
Nhơn Bắc

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

Chức danh bổ nhiệm lại

PHỤ LỤC 3B

(từ ngày 01/7/2025 đến 30/6/2026)

TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính
Trình độ

Đơn vị Chức danh bổ nhiệm lại, 
giới thiệu tái cử Ghi chú

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC BỔ NHIỆM LẠI, GIỚI THIỆU TÁI CỬ
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Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận chính trị
Chức danh bổ nhiệm lạiTT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính

Trình độ
Đơn vị Chức danh bổ nhiệm lại, 

giới thiệu tái cử Ghi chú

14 Nguyễn Văn Hiệp 02/05/1977 Nam Đại học Luật Cao cấp Phường Hoài 
Nhơn Đông

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

15 Trần Văn Thư 20/10/1978 Nam
Thạc sĩ Kỹ thuật 
xây dựng công trình Cao cấp Phường Hoài 

Nhơn Nam
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

16 Nguyễn Lê Anh Tuấn 25/03/1982 Nam
Thạc sĩ ngôn ngữ 
học Cao cấp Phường Hoài 

Nhơn Tây
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

17 Vũ Mạnh Định 26/3/1977 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
kinh tế Cao cấp Phường Hội 

Phú
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

18 Đặng Toàn Thắng 15/5/1976 Nam
Thạc sĩ Kinh tế phát 
triển Cao cấp Phường Plieku Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân phường

19 Nguyễn Đức Toàn 02/02/1978 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
giáo dục Cao cấp Phường Quy 

Nhơn
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

20 Nguyễn Thái Diễn 16/11/1977 Nam
Thạc sĩ Quản lý xây 
dựng Cao cấp Phường Quy 

Nhơn Bắc
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

21 Trần Việt Quang 30/08/1980 Nam Thạc sĩ Triết học Cao cấp Phường Quy 
Nhơn Đông

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

22 Nguyễn Quang Minh 31/05/1978 Nam Thạc sĩ Kinh tế Cao cấp Phường Quy 
Nhơn Tây

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

23 Nguyễn Thị Bích Hoa 22/07/1978 Nữ Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh

Cao cấp Phường Quy 
Nhơn Nam

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

24 Trương Thị Thúy Ức 10/06/1982 Nữ Thạc sĩ Khoa học 
cây trồng Cao cấp Phường Tam 

Quan
Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

25 Phạm Thế Tâm  05/5/1974 Nam Thạc sĩ Xây dựng Cao cấp Phường 
Thống nhất

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân phường

26 Ngô Xuân Hiếu 04/01/1975 Nam Thạc sĩ Toán học Cao cấp Xã Al bá
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

27 Võ Duy Tín 28/10/1981 Nam Đại học Luật Cao cấp Xã Ân Hảo Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

28 Huỳnh Tân 02/1/1972 Nam
Thạc sĩ Chính sách 
công

Cao cấp Xã An Hòa 
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã
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Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận chính trị
Chức danh bổ nhiệm lạiTT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính

Trình độ
Đơn vị Chức danh bổ nhiệm lại, 

giới thiệu tái cử Ghi chú

29 Lê Văn Thanh 08/02/1972 Nam
Thạc sĩ Chính sách 
công

Cao cấp Xã An Lão 
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

30 Võ Thanh Hoàng 4/1/1978 Nam
Thạc sĩ Khoa học 
cây trồng Cao cấp Xã An Lương Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

31 Lê Hoàng Hiệp 07/12/1980 Nam Thạc sĩ Kế toán Cao cấp Xã An Nhơn 
Tây

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

32 Đinh Văn Nghin 15/10/1988 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
công

Cao cấp Xã An Toàn 
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

33 Vũ Thành Minh 21/11/1982 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
kinh tế Cao cấp Xã Ân Tường Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

34 Đinh Văn Cung 15/7/1985 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
công

Cao cấp Xã An Vinh 
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

35 Nguyễn Xuân Can 29/12/1978 Nam Đại học Luật Cao cấp Xã Ayun
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

36 Nguyễn Quang Trung 07/2/1981 Nam
Đại học Xây dựng 
cầu đường Cao cấp Xã Bàu Cạn Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

37 Trịnh Văn Sang 21/10/1969 Nam Thạc sĩ Kỹ thuật Cao cấp Xã Biển Hồ Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

38 Mai Xuân Hậu 16/09/1971 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
giáo dục Cao cấp Xã Bình An

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

39 Đinh Công Hoàng 05/9/1980 Nam
Thạc sĩ Kỹ thuật 
xây dựng công trình Cao cấp Xã Bình 

Dương
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

40 Lê Hà An 24/05/1980 Nam Thạc sĩ Thủy lợi Cao cấp Xã Bình Hiệp Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

41 Nguyễn Công Đệ 04/09/1982 Nam Tiến sĩ Kinh tế Cao cấp Xã Bình Khê
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

42 Lý Kim Đình 04/04/1980 Nam Đại học Kinh tế Cao cấp Xã Bình Phú
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

43 Nguyễn Hữu Tỵ 20/05/1977 Nam Đại học Trồng trọt Cao cấp Xã Bờ 
Ngoong

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

44 Nguyễn Hoài Nam 04/03/1978 Nam
Thạc sĩ Hành chính 
công

Cao cấp Xã Canh Liên 
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã
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Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận chính trị
Chức danh bổ nhiệm lạiTT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính

Trình độ
Đơn vị Chức danh bổ nhiệm lại, 

giới thiệu tái cử Ghi chú

45 Dương Hiệp Hòa 01/07/1977 Nam
Thạc sĩ Kinh tế phát 
triển Cao cấp Xã Canh Vinh

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

46 Võ Văn Trịnh 16/11/1971 Nam
Đại học Cơ khí 
động lực Cao cấp Xã Cát Tiến Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

47 Phạm Đình Long 22/12/1982 Nam
Thạc sĩ Xây dựng 
Đảng và chính 
quyền Nhà nước

Cao cấp Xã Chơ Long Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

48
Phạm Văn Lượng

06/10/1976 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
linh tế Cao cấp Xã Chư A 

Thai
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

49 Nguyễn Khắc Minh 06/10/1978 Nam
Đại học Xây dựng 
cầu đường Cao cấp Xã Chư Krey Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

50 Trần Anh Tuấn 02/4/1980 Nam
Thạc sĩ Công nghệ 
thực phẩm Cao cấp Xã Chư Păh Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

51 Phạm Ngọc Toàn 08/09/1975 Nam
Đại học Luật Kinh 
tế Cao cấp Xã Chư Prông Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

52 Siu Y Bé 15/10/1978 Nam Đại học Luật Cao cấp Xã Chư Pưh Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

53 Trần Minh Triều 29/8/1976 Nam Thạc sĩ Xây dựng Cao cấp Xã Chư Sê Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

54 Trần Thanh Hải 20/04/1978 Nam Đại học Luật Cao cấp Xã Cửu An Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

55 Huỳnh Siểm 26/4/1978 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
linh tế Cao cấp Xã Đak Đoa Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

56 Bùi Thị Thương 7/11/1977 Nam Đại học Tiếng Anh Cao cấp Xã Đak Pơ Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

57 Mã Văn Tình 15/03/1980 Nam
Đại học Kinh tế 
nông nghiệp Cao cấp Xã Đak Rong Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

58 Đinh Ơng 09/05/1980 Nam Đại học Kinh tế Cao cấp Xã Đak Sơmei Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

59 Nguyễn Chí Thanh 09/10/1976 Nam
Đại học Sư phạm 
tiểu học Cao cấp Xã Đăk Song Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

60 Võ Văn Tài 12/06/1980 Nam Đại học Xây dựng Cao cấp Xã Đề Gi Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã
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Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận chính trị
Chức danh bổ nhiệm lạiTT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính

Trình độ
Đơn vị Chức danh bổ nhiệm lại, 

giới thiệu tái cử Ghi chú

61 Nguyễn Văn Tuyến 28/06/1978 Nam
Đại học Quản lý 
văn hóa Cao cấp Xã Đức Cơ Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

62 Nguyễn Đăng Quang 17/10/1981 Nam
Thạc sĩ Khoa học 
chính tị Cao cấp Xã Gào

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

63 Đinh Thành Tiến 25/01/1978 Nam
Đại học điện Công 
nghiệp Cao cấp Xã Hòa Hội Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

64 Hoàng Anh Ngọc 19/09/1976 Nam
Thạc sĩ Kỹ thuật 
xây dựng công trình 
ngầm

Cao cấp Xã Hoài Ân
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

65 Hà Trọng Dưỡng 14/02/1982 Nam Thạc sĩ Luật Cao cấp Xã Hội Sơn Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

66 Võ Minh Quang 26/06/1977 Nam
Thạc sĩ Công nghệ 
thực phẩm Cao cấp Xã Hra

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

67 Nguyễn Văn Ân 10/08/1986 Nam
Thạc sĩ Kỹ thuật 
xây dựng Cao cấp Xã Ia Băng Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

68 Nguyễn Trường Sinh 30/11/1982 Nam
Đại học Hành chính 
học Cao cấp Xã Ia Boòng

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

69 Nguyễn Công Hòa 09/05/1974 Nam Đại học Ngữ văn Cao cấp Xã Ia Chia
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

70 Lê Trọng Phúc 20/03/1987 Nam
Thạc sĩ Quản lý Tài 
nguyên và Môi 
trường

Cao cấp Xã Ia Dơk Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

71 Nguyễn Ngọc Nam 05/02/1979 Nam
Đại học Luật Kinh 
tế Cao cấp Xã Ia Dom

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

72 Võ Thúy Vân 20/05/1983 Nữ Thạc sĩ Luật Kinh tế Cao cấp Xã Ia Dreh
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

73 Đỗ Văn Đông 16/07/1976 Nam Thạc sĩ Kinh tế Cao cấp Xã Ia Grai
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

74 Võ Hoàng Lan 19/05/1973 Nữ Đại học Quản lý 
nhà nước Cao cấp Xã Ia Hiao

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

75 Trần Minh Tâm 12/10/1981 Nam Thạc sĩ Kinh tế Cao cấp Xã Ia Hrú
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

76 Đặng Quang Khanh 01/3/1981 Nam
Thạc sĩ Kinh tế phát 
triển Cao cấp Xã Ia Hrung

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã
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Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận chính trị
Chức danh bổ nhiệm lạiTT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Giới tính

Trình độ
Đơn vị Chức danh bổ nhiệm lại, 

giới thiệu tái cử Ghi chú

77 Phạm Minh Châu 11/08/1983 Nam Thạc sĩ Kinh tế học Cao cấp Xã Ia Khươl Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

78 Võ Công Hòa 14/9/1985 Nam
Đại học Giáo dục 
chính trị Cao cấp Xã Ia Ko

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

79
Nguyễn Thanh
Phương 05/08/1978 Nam Đại học Ngữ văn Cao cấp Xã Ia Krái

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

80 Nguyễn Quốc Tư 09/04/1982 Nam
Thạc sĩ Sinh học 
thực nghiệm Cao cấp Xã Ia Krêl

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

81 Bùi Văn Phụng 18/7/1980 Nam Thạc sĩ Luật Cao cấp Xã Ia Lâu
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

82 Lưu Xuân Thành 22/01/1976 Nam Đại học Luật Cao cấp Xã Ia Le
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

83 Nguyễn Tiến Dũng 18/5/1970 Nam
Đại học Tài chính - 
Kế toán Cao cấp Xã Ia Ly

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

84 Trần Quyết Thắng 19/8/1978 Nam Đại học Ngữ văn Cao cấp Xã Ia Mơ Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

85 Nguyễn Trọng Quỳnh 25/10/1984 Nam Đại học Công đoàn Cao cấp Xã Ia Nan
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

86 Phan Đình Thắm 02/8/1979    Nam
Đại học Kinh tế 
nông lâm

Cao cấp Xã Ia O 
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

87 Lê Tiến Mạnh 22/10/1977 Nam
Đại học Quản lý đất 
đai Cao cấp Xã Ia Pa

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

88 Nguyễn Công Sơn 26/3/1975 Nam Thạc sĩ Luật Cao cấp Xã Ia Phí
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

89 Nguyễn Kiên Cường 11/8/1980 Nam
Thạc sĩ Luật hiến 
pháp và Luật hành 
chính

Cao cấp Xã Ia Pia
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

90 Nguyễn Huệ 03/4/1975 Nam Đại học Luật Cao cấp Xã Ia Pnôn
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

91 Lê Trung Toàn 06/10/1975 Nam
Đai học Kinh tế - 
Nông Nghiệp Cao cấp Xã Ia Púch

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

92 Nguyễn Chí Cường 20/02/1982 Nam Đại học Luật Cao cấp Xã Ia Rbol
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã
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Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận chính trị
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Trình độ
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giới thiệu tái cử Ghi chú

93 Võ Ngọc Châu 15/2/1977 Nam Đại học Lâm sinh Cao cấp Xã Ia Rsai
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

94 Ksor H' Khuyên 09/10/1982 Nữ Thạc sĩ Kinh tế Cao cấp Xã Ia Sao
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

95 Phạm Văn Đức 03/06/1975 Nam Đại học Sư phạm Cao cấp Xã Ia Tul
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

96 Nguyễn Mạnh Cường 20/02/1983 Nam Thạc sĩ Luật Kinh tế Cao cấp Xã Kbang
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

97 Lương Nam Xuất Thế 29/06/1978 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
Kinh tế Cao cấp Xã Kdang

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

98 Nguyễn Văn Thiện 26/04/1980 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
Kinh tế Cao cấp Xã Kim Sơn Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

99 Võ Ngọc Tuấn 02/02/1980 Nam Đại học Ngữ văn Cao cấp Xã Kon 
Chiêng

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

100 Nguyễn Văn Trung 29/7/1978 Nam Đại học Luật Cao cấp Xã Kon Gang
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

101 Trần Trung Trực 22/02/1979 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
Giáo dục Cao cấp Xã Kông Bơ 

La
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

102 Đặng Thế Quyền 06/12/1977 Nam
Đại học Luật Kinh 
tế Cao cấp Xã Kông Chro

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

103 Lê Duy Kiên 22/08/1981 Nam Đại học Luật Cao cấp Xã Krong
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

104 Lê Lợi 17/1/1978 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
Kinh tế Cao cấp Xã Lơ Pang Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

105 Võ Lê Xuân Thiện 20/10/1976 Nam
Thạc sĩ Quản tài 
nguyên môi trường Cao cấp Xã Mang 

Yang
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

106 Nguyễn Văn Lê 16/02/1974 Nam Thạc sĩ Nông học Cao cấp Xã Ngô Mây
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

107 Dương Hiệp Hưng 04/11/1986 Nam
Thạc sĩ Quản trị 
kinh doanh

Cao cấp Xã Nhơn 
Châu

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

108 Bùi Quốc Nghị 3/6/1974 Nam Đại học Luật Cao cấp Xã Phù Cát
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

109 Trần Minh Tuấn 01/02/1972 Nam
Thạc sĩ Kinh tế 
nông nghiệp Cao cấp Xã Phù Mỹ Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã
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110 Đặng Đình Triều 20/01/1981 Nam
Thạc sĩ Hành chính 
công

Cao cấp Xã Phù Mỹ 
Bắc

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

111 Trần Minh Thông 10/10/1978 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
công

Cao cấp Xã Phù Mỹ 
Đông

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

112
Nguyễn Thị Thu 
Phương 24/06/1983 Nữ Thạc sĩ Chính trị 

học Cao cấp Xã Phù Mỹ 
Nam

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

113 Ngô Vũ Hải 6/4/1979 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
giáo dục Cao cấp Xã Phù Mỹ 

Tây
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

114 Nguyễn Anh Tuấn 03/10/1969 Nam
Đại học Quản trị 
kinh doanh

Cao cấp Xã Phú Thiện Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

115 Đặng Hoài Châu 13/09/1977 Nữ Đại học Báo chí Cao cấp Xã Phú Túc
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

116 Trần Văn Hùng 06/06/1978 Nam
Đại học Kinh doanh 
nông nghiệp Cao cấp Xã Pờ Tó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

117 Nguyễn Mạnh Tuyển 07/02/1979 Nam Đại học Luật Cao cấp Xã Sơn Lang Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

118 Nguyễn Ngọc Sơn 01/10/1973 Nam Thạc sĩ Luật Kinh tế Cao cấp Xã SRó
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

119 Nguyễn Thị Thống 08/10/1984 Nam
Đại học Quản trị 
kinh doanh

Cao cấp Xã Tây Sơn Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

120 Lê Thanh Sơn 20/12/1981 Nam
Đại học Kinh tế 
nông lâm

Cao cấp Xã Tơ Tung Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

121 Trần Minh Quang 29/7/1983 Nam Thạc sĩ Kiến trúc Cao cấp Xã Tuy Phước Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

122 Nguyễn Hùng Tân 07/11/1977 Nam Đại học Luật Cao cấp Xã Tuy 
Phước Bắc

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

123 Dương Minh Tân 16/10/1976 Nam
Thạc sĩ Kinh tế phát 
triển Cao cấp Xã Tuy 

Phước Đông
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

124 Tô Minh Chánh 19/01/1977 Nam
Thạc sĩ Chính trị 
học Cao cấp Xã Tuy 

Phước Tây
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

125 Nguyễn Bảy Thành 20/08/1977 Nam
Đại học sư phạm 
anh

Cao cấp Xã Uar
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

126 Nguyễn Xuân Việt 22/11/1979 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
công

Chủ tịch Xã Vân Canh
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã
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127 Nguyễn Hoài Nguyên 26/06/1983 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
kinh tế Cao cấp Xã Vạn Đức Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

128 Trịnh Thành Trung 18/01/1975 Nam Thạc sĩ Xã hội học Cao cấp Xã Vĩnh 
Quang

Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

129 Nguyễn Văn Phúng 28/12/1973 Nam
Đại học Luật Kinh 
tế Cao cấp Xã Vĩnh Sơn Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

130 Lê Minh Thông 05/10/1975 Nam
Thạc sĩ Quản lý đất 
đai Cao cấp Xã Vĩnh 

Thạnh
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

131 Huỳnh Đức Bảo 17/08/1977 Nam
Thạc sĩ Quản lý 
giáo dục Cao cấp Xã Vĩnh 

Thịnh
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

132 Nguyễn Phúc Linh 02/8/1979 Nam Đại học Kinh tế Cao cấp Xã Xuân An
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

133 Cao Nhật Lam 15/07/1980 Nam
Thạc sĩ XD Đảng 
và CQNN

Cao cấp Xã Ya Hội Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã

134 Trịnh Minh Dương 07/11/1981 Nam Đại học Lâm sinh Cao cấp Xã Ya Ma
Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã

* Lưu ý:
- Đối với các tỉnh ủy: là cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý;
- Đối với các cơ quan Trung ương: là cán bộ diện ban thường vụ đảng ủy quản lý
- Ghi rõ các trường hợp đã nghỉ hưu vào cột ghi chú
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Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận chính 
trị

1 Đặng Công Tiến 25/02/1974 Nam Đại học Luật Cao cấp Thanh tra 
viên cao cấp Chánh Thanh tra tỉnh 01/07/2025 Giám đốc Sở tư pháp

2 Võ Anh Tuấn 22/09/1976 Nam Đại học Luật Cao cấp Chuyên viên 
cao cấp Giám đốc Sở Tư pháp 01/07/2025 Chánh Thanh tra tỉnh

3 Nguyễn Bá Thạch 09/02/1972 Nam
Tiến sĩ Quản lý 
dự án Xây dựng Cao cấp Chuyên viên 

cao cấp
Phó Giám đốc Sở Dân 

tộc và Tôn giáo 01/07/2025 Phó Chánh Thanh tra tỉnh

4 Lê Thị Ngọc Lam 25/12/1977 Nữ
Thạc sĩ Luật 
Hiến pháp và 
Hành chính

Cao cấp Chuyên viên 
cao cấp

Phó Giám đốc Sở Tư 
pháp

01/07/2025
Chủ tịch Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh

5 Đặng Quang Khanh 01/03/1981 Nam
Thạc sĩ Kinh tế 

phát triển Cao cấp Chuyên viên 
chính

Phó Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ 01/07/2025

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
phường Ayun Pa

6 Lê Trung Toàn 06/10/1975 Nam
Đại học Kinh tế 
- Nông Nghiệp Cao cấp Chuyên viên 

chính

Chánh Văn phòng Sở 
Nông nghiệp và Môi 

trường
01/07/2025

Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
xã Ia Púch

7 Nguyễn Xuân Phùng 05/12/1981 Nam Thạc sĩ Kinh tế Cao cấp Chuyên viên 
chính

Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân xã Ia Pia

01/07/2025
Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

xã Ia Tôr

- Chỉ thống kê các trường hợp điều động giữ chức vụ tương đương. Các trường hợp điều động để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chức vụ cao hơn thống kê vào Biểu 3
- Đối với các tỉnh ủy: là cán bộ diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý

Thời gian giữ 
chức vụ

 Chức vụ/Đơn vị 
điều động đến Ghi chú

* Lưu ý:

PHỤ LỤC 4A:  DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG
(từ ngày 01/7/2025 đến 30/6/2026)

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính
Trình độ

Ngạch chuyên viên Chức vụ/Đơn vị trước khi điều 
động
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